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1 10B1 11B1 20002 Nguyễn Ngọc Minh Anh 13/08/2005 XH

2 10B1 11B1 20026 Võ Văn Chương 21/10/2005 XH

3 10B1 11B1 20027 Lê Việt Chương 04/05/2005 XH

4 10B1 11B1 20042 Đào Tiến Dũng 13/11/2005 XH

5 10B1 11B1 20070 Hoàng Thanh Hằng 17/10/2005 XH

6 10B1 11B1 20081 Phùng Đàm Hòa 01/01/2005 XH

7 10B1 11B1 20142 Trương Thế Lực 20/02/2005 XH

8 10B1 11B1 20166 Nguyễn Thị Nga 29/11/2005 XH

9 10B1 11B1 20186 Hồ Sỹ Nguyên 08/07/2005 XH

10 10B1 11B1 20204 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 13/03/2005 XH

11 10B1 11B1 20240 Mai Hoàng Phúc Quang 27/01/2005 XH

12 10B1 11B1 20286 Nguyễn Thị Thắm 17/01/2005 XH

13 10B1 11B1 20293 Nông Quang Thiết 07/07/2005 XH

14 10B2 11B1 20040 Trần Thị Kim Dung 10/01/2005 XH

15 10B2 11B1 20061 Trương Thị Hồng Hà 01/05/2005 XH

16 10B2 11B1 20072 Nguyễn Văn Hậu 13/03/2005 XH

17 10B2 11B1 20082 Lô Thị Hòa 30/04/2005 XH

18 10B2 11B1 20102 Nguyễn Quang Huy 19/05/2005 XH

19 10B2 11B1 20121 Nguyễn Trung Kiên 10/06/2005 XH

20 10B2 11B1 20170 Nguyễn Thị Kim Ngân 02/09/2005 XH

21 10B2 11B1 20231 Bùi Quốc Phong 26/04/2005 XH

22 10B2 11B1 20300 Vi Văn Thuận 25/01/2005 XH

23 10B2 11B1 20311 Nguyễn Đình Tiến 20/02/2005 XH

24 10B2 11B1 20322 Lê Thị Trinh 08/09/2005 XH

25 10B3 11B1 20005 Lục Văn Anh 08/01/2005 XH

26 10B3 11B1 20028 Hoàng Văn Công 28/01/2005 XH

27 10B3 11B1 20075 Lăng Minh Hiến 08/10/2005 XH

28 10B3 11B1 20110 Mai Tấn Khang 26/11/2005 XH

29 10B3 11B1 20129 Lương Thị Bích Liễu 31/08/2005 XH

30 10B3 11B1 20131 Hoàng Diệu Linh 15/08/2005 XH

31 10B3 11B1 20176 Hồ Trọng Nghĩa 03/04/2005 XH

32 10B3 11B1 20205 Lê Thị Yến Nhi 14/11/2005 XH

33 10B3 11B1 20233 Nguyễn Văn Hoàng Phú 16/01/2005 XH

34 10B3 11B1 20243 Hứa Thành Quân 02/04/2005 XH

35 10B3 11B1 20255 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 27/07/2005 XH

36 10B3 11B1 20298 Lục Thị Thu 11/03/2005 XH

37 10B3 11B1 20350 Nguyễn Trường Anh Vũ 05/11/2005 XH

38 a A a

STT Mã lớp
Mã học 

sinh
Họ tên Ngày sinh


